
BÀI 3. ĐƠN VỊ VÀ SAI SỐ TRONG VẬT LÍ (3 tiết) 

1. ĐƠN VỊ VÀ THỨ NGUYÊN TRONG VẬT LÍ. 

1. Hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất. 

Hệ đơn vị là tập hợp của đơn vị. 

 

 

- Ngoài 7 đơn vị cơ bản được nêu ở trong bảng 3.1 thì những đơn vị còn lại như đơn vị của tốc độ, 

thể tích…. sẽ được gọi là đơn vị dẫn xuất. Mọi đơn vị dẫn xuất đều có thể phân tích thành đơn vị 

cơ bản.  

 



2. Thứ nguyên 

- Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng vào các 

đơn vị cơ bản.  

- Cách biểu diễn thứ nguyên của đại lượng X: được biểu diễn dưới dạng [X]. 

 

 

=> Một đại lượng vật lí có thể được biểu diễn bằng nhiều đơn vị khác nhau nhưng chỉ có một thứ 

nguyên duy nhất. Một số đại lượng vật lí khác nhau có thể có cùng thứ nguyên.  

*Lưu ý:  

Trong các biểu thức vật lí:  

+ Các số hạng trong phép cộng hoặc trừ phải có cùng thứ nguyên 

+ Hai vế của biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên.  

Ví dụ: 

+ Dựa vào công thức tính khối lượng riêng ρ=
𝑚

𝑉
, ta có thứ nguyên của khối lượng riêng là M.𝐿−3 

+ Đơn vị của ρ theo hệ SI là:  

kg. 𝑚−3hoặc kg/𝑚3  



II. CÁC PHÉP ĐO TRONG VẬT LÍ 

1. Các phép đo trong vật lí. 

Trả lời: 

- Phép đo các đại lượng vật lí là phép so sánh chúng với các đại lượng cùng loại được quy ước 

làm đơn vị. 

- Phép đo trực tiếp: Giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo. 

- Phép đo gián tiếp: Giá trị của đại lượng cần đo được xác định thông qua các đại lượng được đo 

trực tiếp.  

2. Các loại sai số của phép đo. 

Sai số phép đo là sự chênh lệch giữa giá trị thật và giá trị đo được trong quá trình thực hiện phép 

đo.  

+ Sai số hệ thống là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo. Sai số hệ thống làm 

cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định so với giá trị thực.  

+ Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ 

những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. Sai số này thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến 

sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình. 

*Sai số hệ thống:  

+ Nguyên nhân: Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ 

đo. Đối với một số dụng cụ, sai số này thường được xác định bằng một nửa độ chia nhỏ nhất.  

+ Cách hạn chế: thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.  

*Sai số ngẫu nhiên: 

+ Nguyên nhân: Nguyên nhân không rõ ràng. Có thể do kĩ năng của người thực hiện phép đo, góc 

nhìn bị hạn hẹp, do gió làm xê dịch dụng cụ,… 



+ Cách khắc phục: Thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán 

của số liệu đo. 

Phương án hạn chế sai số khi thực hiện phép đo: Thao tác đúng cách, lựa chọn thiết bị phù hợp, 

tiến hành đo nhiều lần. Thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo. 

3. Cách biểu diễn phép đo. Cách xác định sai số trong phép đo gián tiếp. 

a. Cách biểu diễn phép đo 

+ Giá trị trung bình sẽ được tính theo công thức sau: 

              𝑥 =
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛
 (3.1) 

+ Lúc đó, giá trị x của một đại lượng vật lí thường được ghi dưới dạng :  

              x= 𝑥 + ∆𝑥(3.2)  

Với ∆𝑥 là sai số tuyệt đối và được xác định: ∆𝑥𝑖 = |𝑥 − 𝑥𝑖|, trong đó 𝑥𝑖 là giá trị đo lần thứ i. 

+ Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được xác định theo công thức:  

∆𝑥 =
∆𝑥1 + ∆𝑥2 + ⋯ + ∆𝑥𝑛

𝑛
 

- Sai số tuyệt đối của phép đo cho biết phạm vi biến thiên của giá trị đo được và bằng tổng của sai 

số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.  

∆𝑥 =  ∆𝑥 +  ∆𝑥𝑑𝑐 

- Sai số tương đối được xác đinh bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng 

cần đo. Nó cho biết mức độ chính xác của phép đo.  

                    𝛿𝑥 =
∆𝑥

𝑥
.100%. 

b. Cách xác định sai số trong phép đo gián tiếp. 

- Sai số tuyệt đối của một tổng hay một hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng. 

- Sai số tương đối của một tích hay một thương bằng tổng sai số tương đối của các thừa số. 



Lưu ý:  

√𝑥𝑚 = 𝑥
1
𝑚 

Các chữ số có nghĩa là các chữ số khác 0, chữ số 0 nằm giữa các chữ số khác 0 hoặc nằm bên phải 

của dấu thập phân và một chữ số khác 0. 

3. Vận dụng mối liên hệ giữa đơn vị dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản trong hệ SI.  

Ví dụ: Từ công thức F= -k. 𝑣2. Thứ nguyên ở vế trái theo đề là M.L. 𝑇−2, thứ nguyên của v là L. 

𝑇−1 

=>Từ công thức F= -k. 𝑣2 ta suy ra: k= -
𝐹

𝑣2 ( dấu – thể hiện ngược chiều chuyển động) 

Vậy thứ nguyên của k là: 
𝑀.𝐿.𝑇−2

𝐿2.𝑇−2  = M. 𝐿−1 

Đơn vị của k trong hệ SI là kg. 𝑚−1        Hoặc kg/m. 

 


